
Hình ảnh

(Picture)

TT

(No)

Kích thước

(DN-mm)

 Đơn giá

 (VND) 
Ghi chú

3 DN 15 135,000

4 DN 20 189,000

5 DN 25 247,000

6 DN 32 386,000

7 DN 40 448,000

8 DN 50 765,000

9 DN 65 1,625,000

10 DN 80 2,285,000

11 DN 100 3,805,000

1 DN 8 71,000

2 DN 10 71,000

3 DN 15 112,000

4 DN 20 137,000

5 DN 25 191,000

6 DN 32 282,000

7 DN 40 359,000

8 DN 50 574,000

9 DN 65 1,145,000

10 DN 80 1,471,000

11 DN 100 2,935,000

1 DN 15 85,500

2 DN 20 107,500

3 DN 25 145,000

4 DN 32 243,000

5 DN 40 302,000

6 DN 50 432,000

7 DN 65 985,000

8 DN 80 1,309,000

9 DN 100 2,275,000

BÁO GIÁ VAN VÒI MINH HÒA

(Có giá trị từ 01-01-2017)

VAN CỬA ĐỒNG MBV PN 10

VAN CỬA ĐỒNG MIHA PN16

VAN CỬA ĐỒNG MIHA PN20

 C«ng ty TNHH thiÕt bÞ ®iÖn nuíc NhËt Quang 
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1 DN 15 76,000

2 DN 20 91,500

3 DN 25 138,500

4 DN 32 209,000

5 DN 40 279,500

6 DN 50 391,500

7 DN 65 859,000

8 DN 80 1,030,000

9 DN 100 1,722,000

1 DN 15 83,000

2 DN 20 125,000

3 DN 25 198,000

4 DN 32 258,000

5 DN 40 361,000

6 DN 50 567,000

1 DN 15 63,000

2 DN 20 92,000

3 DN 25 142,500

4 DN 32 208,500

5 DN 40 327,500

6 DN 50 512,000

7 DN 65 901,000

8 DN 80 1,478,000

9 DN 100 2,272,000

1 DN 15 43,500

2 DN 20 59,500

3 DN 25 92,500

4 DN 32 176,500

5 DN 40 219,000

6 DN 50 385,000

7 DN 65 655,000

8 DN 80 890,000

9 DN 100 1,688,000

1 DN 15 41,000

2 DN 20 57,500

3 DN 25 79,500

4 DN 32 159,500

5 DN 40 191,500

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT (đĩa đồng - đĩa đồng đệm NBR) MIHA - PN 16

VAN CỬA ĐỒNG MI - PN 10

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT MBV - PN 10

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT MI - PN 10

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT MIHA - PN 20



6 DN 50 329,000

7 DN 65 671,000

8 DN 80 855,000

9 DN 100 1,636,000

1 DN 15 77,000

2 DN 20 115,000

3 DN 25 152,000

4 DN 32 283,000

5 DN 40 363,000

6 DN 50 566,000

1 DN 15 52,500

2 DN 20 71,500

3 DN 25 101,500

4 DN 32 184,000

5 DN 40 263,000

6 DN 50 340,000

7 DN 65 613,000

8 DN 80 766,000

9 DN 100 1,310,000

1 DN 15 60,000

2 DN 20 82,500

3 DN 25 114,500

4 DN 32 243,500

5 DN 40 287,000

6 DN 50 381,000

7 DN 65 659,000

8 DN 80 820,000

9 DN 100 1,441,000

1 DN 15 52,500

2 DN 20 71,500

3 DN 25 101,500

4 DN 32 184,000

5 DN 40 263,000

6 DN 50 340,000

7 DN 65 613,000

8 DN 80 766,000

9 DN 100 1,310,000

1 DN 15 43,500

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÒ XO NÊM NHỰA MIHA - PN 12

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÒ XO NÊM ĐỒNG MIHA - PN 12

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÒ XO NÊM NHỰA MIHA - PN 12

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÒ XO NÊM ĐỒNG MIHA - PN16

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÒ XO NÊM ĐỒNG MBV - PN 10



2 DN 20 60,500

3 DN 25 86,000

4 DN 32 165,800

5 DN 40 223,000

6 DN 50 287,600

1 DN 15 50,500

2 DN 20 69,500

3 DN 25 99,500

4 DN 32 191,000

5 DN 40 260,000

6 DN 50 331,000

1 DN15 PN30 103,000

2 DN20 PN30 155,000

3 DN25 PN30 197,000

4 DN32 PN25 371,000

5 DN40 PN25 470,000

6 DN50 PN25 721,000

1 DN15 PN30 115,000

2 DN20 PN30 164,000

3 DN25 PN30 233,000

4 DN32 PN30 555,000

5 DN40 PN30 634,000

6 DN50 PN30 938,000

1
DN15 

PN30
103,000

2
DN20 

PN30
155,000

1 DN 15 79,000

2 DN 20 108,000

1 DN 15 89,000

2 DN 20 121,000

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT INOX - NHÔM MIHA

VAN BI ĐỒNG MIHA MẠ CRÔM TAY GẠT INOX MIHA

VAN BI ĐỒNG MIHA TAY GẠT INOX MIHA

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÒ XO NÊM ĐỒNG MBV - PN 10

VAN BI ĐỒNG TAY BƯỚM MIHA 2000 - PN 16

VAN BI ĐỒNG TAY BƯỚM MẠ NIKEN MIHA 2000-PN 16

VAN BI ĐỒNG REN NGOÀI TAY GẠT MIHA - PN 16



1 DN 15 79,000

2 DN 20 108,000

1 DN 15 79,000

2 DN 20 108,000

1 DN 15 79,000

2 DN 20 108,000

1 DN 15 79,000

1 DN 15 79,000

2 DN 20 108,000

3 DN 25 176,000

4 DN 32 328,000

5 DN 40 414,000

6 DN 50 604,000

7 DN 65 1,286,000

8 DN 80 1,748,000

9 DN 100 3,111,000

1 DN 15 99,000

1 DN 15 42,500

1 DN 8 67,000

2 DN 10 68,000

3 DN 15 96,000

VAN BI ĐỒNG REN NGOÀI TAY BƯỚM HỢP KIM MIHA - PN 16

VAN BI REN TRONG REN NGOÀI MINI MIHA - PN 16

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT MÀU VÀNG MIHA 2000-PN 16

VAN BI ĐỒNG REN TRONG REN NGOÀI TAY GẠT MIHA - PN 16

VAN BI ĐỒNG REN 3 NGẢ MIHA - PN16

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT MÀU ĐỎ MIHA 2000 - PN 16

VAN BI ĐỒNG NỐI ỐNG MỀM MIHA - PN 16



4 DN 20 133,800

5 DN 25 192,000

6 DN 32 354,000

7 DN 40 466,000

8 DN 50 710,000

9 DN 65 1,568,000

1 DN 15 73,000

2 DN 20 88,000

3 DN 25 153,200

4 DN 32 273,300

5 DN 40 363,500

6 DN 50 579,300

7 DN 65 1,194,000

8 DN 80 1,643,000

9 DN 100 2,663,000

1 DN 15 73,000

2 DN 20 88,000

1 DN 15 54,000

2 DN 20 71,500

3 DN 25 110,500

4 DN 32 233,500

5 DN 40 334,500

6 DN 50 481,000

1 DN 15 116,000

2 DN 20 181,000

3 DN 25 209,000

4 DN 32 378,000

5 DN 40 460,000

6 DN 50 758,000

1 DN 15 71,000

2 DN 20 121,000

3 DN 25 153,500

4 DN 32 273,000

5 DN 40 383,000

6 DN 50 640,000

VAN 1 CHIỀU HƠI ĐỒNG MIHA - PN 16

VAN BI HỢP KIM TAY BƯỚM TURA - PN 10

VAN HƠI ĐỒNG MIHA - PN 16

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT MBV - PN 10

VAN BI ĐỒNG TAY BƯỚM MBV - PN 10

VAN BI ĐỒNG MI-PN 10



1 DN 15 46,500

2 DN 20 61,500

1 DN 15 46,500

2 DN 20 61,500

1 DN 15 46,500

2 DN 20 61,500

3 DN 25 89,000

4 DN 32 180,500

5 DN 40 248,000

6 DN 50 362,000

7 DN 65 784,000

1 DN 15 46,000

2 DN 20 75,500

3 DN 25 128,000

4 DN 32 195,000

5 DN 40 258,000

6 DN 50 355,000

7 DN 65 641,000

8 DN 80 840,000

9 DN 100 1,586,000

1 DN 15 44,000

2 DN 20 65,500

3 DN 25 100,000

4 DN 32 147,500

5 DN 40 216,000

6 DN 50 308,000

7 DN 65 569,900

8 DN 80 722,000

9 DN 100 1,255,000

1 DN 20 54,000

2 DN 25 69,000

3 DN 40 172,000

4 DN 65 384,000

5 DN 80 495,000

VAN BI HỢP KIM TAY BƯỚM TUBO - PN 10

VAN BI HỢP KIM TAY GẠT TURA - PN 10

RỌ ĐỒNG MIHA - PN 12

RỌ ĐỒNG MBV - PN 10

RỌ ĐỒNG MI - PN 10



6 DN 100 1,027,500

1 DN 15 64,000

2 DN 20 102,000

3 DN 25 163,000

4 DN 32 282,000

5 DN 40 399,000

6 DN 50 695,000

1 DN 15 159,000

2 DN 20 215,000

3 DN 25 269,000

4 DN 32 696,000

5 DN 40 916,000

6 DN 50 1,500,000

1 DN 15 140,000

2 DN 20 183,000

3 DN 25 231,000

1 DN 15 119,500

2 DN 20 139,600

1 DN 15 119,500

2 DN 20 139,600

1 DN 15 132,000

2 DN 20 156,000

1 DN 15 119,500

2 DN 20 139,600

3 DN 25 198,800

4 DN15x20 124,900

1 DN 15 64,600

VÒI ĐỒNG MẠ CRÔM TAY NHÔM MIHA - PN 16

VÒI VƯỜN ĐỒNG TAY GẠT INOX MIHA - PN16

VÒI VƯỜN ĐỒNG TAY NHÔM MIHA - PN16

Y LỌC ĐỒNG MIHA - PN 16

VÒI THƯỜNG ĐỒNG MIHA - PN 12

VAN PHAO ĐỒNG MIHA - PN12

VAN PHAO ĐỒNG MBV- PN 10

VÒI VƯỜN ĐỒNG MIHA - PN 12



1 DN 15 132,000

2 DN 20 156,000

1 DN 15 93,000

1 DN 15 85,000

2 DN 20 101,500

1 DN 15 81,500

2 DN 20 102,000

1 DN 15 55,500

2 DN 20 72,500

1 DN 15 85.000

2 DN 20 101.500

1 DN 15 85.000

2 DN 20 101.500

*  Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

* Chất lượng hàng hóa : Hàng mới 100%.

Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty.

* Phương thức thanh toán : Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.       

C«ng ty TNHH thiÕt bÞ ®iÖn n­íc NhËt Quang

* Thời gian giao hàng : Hàng giao khi ký kết hợp đồng mua bán.

VÒI VƯỜN HỢP KIM TURA - PN 10

VÒI VƯỜN HỢP KIM DALING - PN 10

VÒI ĐỒNG MẠ NIKEN MIHA- PN 12

VÒI MÁY GIẶT MIHA - PN 12

VÒI VƯỜN ĐỒNG (TAY GẠT VÀ TAY BƯỚM) MBV - PN 10

VÒI VƯỜN ĐỒNG (TAY GẠT VÀ TAY BƯỚM) MH - PN 10

VÒI VƯỜN ĐỒNG MI - PN 10




